
Biểu 01

Hỗ trợ về công 

trình, vật kiến 

trúc trên đất

Hỗ trợ về cây 

lâu năm vượt 

mật độ trên đất

Hỗ trợ ổn định 

đời sồng

Hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề 

và tìm kiếm việc 

làm

Hỗ trợ thuê 

nhà ở trong 9 

tháng

Thưởng đối 

với người có 

đất thu hồi 

bàn giao mặt 

bằng trước 

thời hạn

1 Phan Văn Hiếu
TDP Tân Tiến,

phường Chũ

TDP Tân Tiến,

phường Chũ
2.033.144.400 1.593.000.000                     -     364.350.000           15.000.000   60.794.400                      -                        -                             -                        -                         -     1

2 Nguyễn Thị Hương
TDP Tân Tiến,

phường Chũ

TDP Tân Tiến,

phường Chũ
2.599.335.188 1.980.000.000                     -     604.335.188           15.000.000                     -                          -                        -                             -                        -                         -     1

3 Bùi Thị Phượng
TDP Trần Hưng

Đạo, phường Chũ

TDP Tân Tiến,

phường Chũ
1.946.876.625 1.516.800.000                     -     415.076.625           15.000.000                         -                         -                        -                             -                        -                         -     1

4 Phan Thanh Kiềm
TDP Trung Nghĩa,

phường Chũ

TDP Tân Tiến,

phường Chũ
1.654.395.000 1.380.000.000                     -     259.395.000           15.000.000                         -                         -                        -                             -                        -                         -     1

5 Phương Văn Hội
thôn Biếng, xã Nam

Dương

TDP Tân Tiến,

phường Chũ
1.947.734.600 1.407.120.000                     -     525.614.600           15.000.000                         -                         -                        -                             -                        -                         -     1

6 Nguyễn Thị Yến

TDP Tư Một,

phường Phượng

Sơn

TDP Tân Tiến,

phường Chũ
1.873.524.180 1.267.200.000                     -     500.824.180 15.000.000                       -                         -                        -                             -     40.500.000 50.000.000 0 1

7 Trần Thị Nhung

TDP Tư Một,

phường Phượng

Sơn

TDP Tân Tiến,

phường Chũ
805.998.230 264.444.000                     -     424.296.230 15.000.000                      -                          -           1.038.000   24.220.000 27.000.000 50.000.000 0

8 Trần Quang Cảnh
TDP Dốc Đồn, 

phường Chũ

TDP Tân Tiến, 

phường Chũ
61.981.000 7.497.000 2.300.000     5.125.000,000                           -                          -    7.967.500 1.606.500 37.485.000                    -                         -     0

9 Vũ Mạnh Hùng
TDP Quang Trung, 

phường Chũ

TDP Tân Tiến, 

phường Chũ
150.008.500 15.463.000 23.085.000                        -                              -                          -    30.832.000 3.313.500 77.315.000                    -                         -     0

110.467.298 5.257.000 19.650.000 58.148.798                           -                          -                         -    1.126.500 26.285.000                     -                         -    0

42.714.500 5.859.000 1.760.000                           -                          -            4.545.000   1.255.500 29.295.000                     -                         -    0

396.785.000

13.622.964.521 9.442.640.000 46.795.000 3.157.165.621 105.000.000 60.794.400 43.344.500 8.340.000 194.600.000 67.500.000 100.000.000 0 6
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(Kèm theo Quyết định số:                 /QĐ-UBND ngày         /6/2026 của Chủ tịch UBND phường Chũ)

STT
Họ và tên hộ gia đình, 

cá nhân
Địa chỉ thường trú Địa chỉ thu hồi Tổng tiền

Trong đó

Phương án bồi thường bằng 

đất, giao đất khi Nhà nước 

thu hồi đất ở

Tiền bồi thường  

đất thu hồi

Tổng

Vị trí lô 

đất bồi 

thường

10 Trương Đức Bảo
TDP Bình Nội, 

phường Chũ

TDP Bình Nội, 

phường Chũ

Chi phí giải phóng mặt bằng

Tiền bồi 

thường cây cối 

hoa màu

Tiền BT công 

trình

Bồi thường chi 

phí di chuyển tài 

sản

Các khoản hỗ trợ khác

Tái 

định cư

Bồi 

thường 

bằng đất
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